
LIBRAIRIE GIÁO DỤC 

                              Adresse : Ngã 3 chợ cũ- tổ 3- Thị Trấn Sông Mã- Sơn La 

FACTURE 

   Nom du client : Phạm Thị Hồng Chiêm   

Adresse : Paroisse Huổi Một- village Pá Công- Sông Mã- Sơn La..Tel 0974852907. 

N° ARTICLE QUANTITE PRIX UNITAIRE MONTANT 

TOTAL 

1 Carnet de vocabulaire 3 90.000 270.000 
2 Manuel d’anglais   5 85.000 425.000 
3 Cahier d’écriture 50 45.000 2.250.000 
4 Cahier grande épaisseur 40 70.000 2.800.000 
5 Cahier de dessin A4 20 20.000 400.000 
6 Stylo  15 boites 95.000 1.425.000 
7 Crayon noir 5 boites 30.000 150.000 
8 Manuel scolaire niveau 6 7 coffrets 311.000 2.177.000 
9 Manuel scolaire niveau 7 6 coffrets 328.000 1.968.000 
10. Manuel scolaire niveau 8 5 coffrets 324.000 1.620.000 
11 Manuel scolaire niveau 9 3 coffrets 338.000 1.164.000 
12 Manuel scolaire niveau 10 4 coffrets 400.000 1.600.000 
11 Manuel scolaire niveau 11 3 coffrets 400.000 1.200.000 
12 Manuel scolaire niveau 12 2 coffrets 400.000 800.000 
13 Règle 30 lots 15.000 450.000 
14 Compas 30 lots 15.000 450.000 
15 Taille crayon 30 lots 20.000 600.000 

16 Sac à dos niveau 3 9 articles 400.000 3.600.000 

17 Sac à dos niveau 2 21 articles 200.000 4.200.000 

18 Equerre 30 lots 15.000 450.000 

19 Stylo effaceur 5 articles 10.000 150.000 

Montant total   28.149.000 
 

 Sông Mã, le 10 septembre 2024 

Le vendeur 

 

Nguyễn Như Quỳnh 

 

    L’acheteur 

 

Phạm Thị Hồng Chiêm 



LISTE DES ELEVES DU PENSIONNAT HUỔI MỘT 

ANNEE SCOLAIRE 2024-2025 

===*****=== 

 

N° 

 

NOM et PRENOM 

 

 

DATE DE 

NAISSANCE 

 

CLASSE 

 

LIEU DE 

NAISSANCE 

 

SEXE 

 

PARENTS 

1 M. Sộng Thị Ca 25/4/2007 12 Huổi Vạng F Đại- Chư 

2 T. Giàng Thị Chang 14/6/2008 11 Ít- Lót F Trọ- Ông 

3 Ga. Hờ Anh Tha 12/3/2012 7 Hợp Tiến M Khứ-Dênh 

4 Ga. Vàng A Cảnh 31/10/2009 10 Tạng Sỏn M Chá-Va 

5 T.  Sộng Thị  Hiền               16/12/2002 7 Ngam- Trạng F Bánh- Gống 

6 T. Sộng Thị Ia 2/9/2009 10 Ngam Trạng F Chư-Pia 

7 Lầu Bả Tỷ 9/10/2012 6 Co Mạ M Pó- Di 

8 M. Sộng Thị Lia 10/4/2009 9 Huổi Vạng F Đại- Chư 

9 Ga. Sộng A Long 25/4/2011 8 Huổi Vạng M Đại- Chư 

10 Ga. Sộng Đức Long 10/3/2010 9 Ngam Trạng M Pó- Dông 

12 T. Sộng Thị Lâu 16/4/2008 11 Ngam Trạng F Bánh- Gống 

11 T. Giàng Thị Ly 27/6/2012 7 Pha- Thóong F Dê- Đi 

12 M. Sùng Thị Lý 15/5/2007 12 Pha Thoong F Nại- Nênh 

13 Pr. Sộng A Mua 11/4/2011 8  M  

14 Pr. Giàng Du Đông 27/4/2009 8 Hua Pàn M Sua 

15 PL. Sộng A Minh 15/7/2008 11 Huổi Vạng M Đại - Chư 

16 M. Giàng thị Sua Nà 19/3/2011 8 Pha Thóong F Dê- Đi 

17 M. Hờ Thị Nu 24/6/2010 9 Huổi Vạng F Khu-Chu 

18 PL. Sùng A Páo 10/01/2009 10 Hua Pàn M Dệnh- Vạ 

19 M. Sộng Thị Na 3/4/2013 6 Huổi Vạng F Nỏ- Gống 

20 M.  Sộng Thị Sai 19/2/2012 7 Huổi Vạng F Chính- Pạ 



21 T. Sộng Thị Sênh 27/3/2009 10 Huổi Vạng F So-Si 

22 M. Giàng Mê Sênh 26/4/2012 6 Hua Pàn F Sua  

23 Giuse. Giàng A Pó / /2012 6 Ta Hốc M Sênh- Lù 

24 Anna. Giàng Thị Sông 10/01/2010 8 Ta Hốc F Sênh- Lù 

25 M. Giàng Mái Thanh 28/8/2008 11 Xi-Lô F Chu- Cử 

26 Sùng Thái Nguyên 25/3/2013 6 Hua Pàn M Pó- Chia 

27 PL. Sồng Sỹ Long 10/8/2011 7 Hua Pàn M Chư- Sia 

28 M.  Sộng Thị Xia 11/3/2012 6 Phá Thóong F May-Cu 

30 T. Sùng Thị Ka Xia 15/11/2012 7 Phá Thóong F Bánh- Xi 

 

 

 

 


